
STT
1 6 CÊp MS-6Q-415-50 Bé 4,200,000           

2 8 CÊp MS-8Q-415-50 Bé 4,950,000           

3 12 CÊp MS-12Q-415-50 Bé 6,090,000           

1 10 KVAr RFT41510 B×nh 790,000              

2 15 KVAr RFT41515 B×nh 940,000              

3 20 KVAr RFT41520 B×nh 1,300,000           

4 25KVAr RFT41525 B×nh 1,550,000           

5 30 KVAr RFA41530 B×nh 2,470,000           

6 40 KVAr RFA41540 B×nh 3,520,000           

7 50 KVAr RFA41550 B×nh 4,430,000           

1 10 KVAr RG244010D1E B×nh 4,560,000

2 15 KVAr RG244015D1E B×nh 4,800,000

3 20 KVAr RG244020D1E B×nh 5,200,000           

4 25 KVAr RG244025D1E B×nh 5,690,000           

5 30 KVAr RG244030D1E B×nh 6,200,000           

6 40 KVAr RG244040D1E B×nh 6,620,000           

7 50 KVAr RG244050D1E B×nh 7,980,000           

8 60 KVAr RG244060D1E B×nh 11,100,000         

9 75 KVAr RG244075D1E B×nh 12,400,000         

10 100 KVAr RG244010E1E B×nh 13,990,000         

1 10 KVAr RG223010D1E B×nh 7,420,000           

2 15 KVAr RG223015D1E B×nh 7,790,000           

3 20 KVAr RG223020D1E B×nh 8,200,000           

4 25 KVAr RG223025D1E B×nh 8,900,000           

5 30 KVAr RG223030D1E B×nh 10,400,000         

6 40 KVAr RG223040D1E B×nh 12,250,000         

7 50 KVAr RG223050D1E B×nh 13,400,000         

1 0.561KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  10kvar Bé 6,500,000           

2 0.842KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  15kvar Bé 7,720,000           

3 1.12KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  20kvar Bé 8,600,000           

4 1.40KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  25kvar Bé 9,490,000           

5 1.68KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  30kvar Bé 9,880,000           

6  Tương ứng với tụ 440V  40kvar Bé 12,000,000         

7 2.81KVAR  400V Tương ứng với tụ 440V  50kvar Bé 13,000,000         

reactOR 3p 50Hz l=6%  I5= 35%

B¶NG GI¸ Tô Bï COS Æ  
(¸p dông tõ ngµy 15/11/2012)

Bé §IÒU KHIÓN  Tô Bï - SHIZUKI CONTROLLER

Tô Bï COS  j 3P - SHIZUKI CAPACITOR  415v

tô bï cos j 3P - shizuki capacitor 440V

tô bï cos j 3P - shizuki capacitor 230V


